
CHÁNH KIẾN VÀ NGHIỆP
Hỏi: Tôi để ý thấy rằng có những người dường như 
luôn luôn làm điều không chính đáng trong cuộc đời 
này, trong khi đối với những người khác thì việc bố thí 
hay sống lương thiện là chuyện không khó. Vì lý do gì 
con người ta lại khác nhau đến như vậy?
B. Người ta sở dĩ khác nhau như vậy là vì mỗi người có 
những khuynh hướng và sở thích khác nhau đã từng 
được họ tích lũy trong quá khứ. Người thường nóng 
giận sẽ tích lũy sự nóng giận. Khi sự nóng giận hay 
tâm sân đã tích lũy này đủ mạnh, chúng sẽ thực hiện 
những nghiệp bất thiện qua lời nói và hành động. Mỗi 
người ai cũng đã tích lũy những khuynh hướng cả 
thiện lẫn bất thiện, chỉ nhiều hơn hay ít hơn mà thôi.
A. Có đúng là những hành động tốt và xấu mà người ta 
đã thực hiện trong quá khứ không bao giờ mất, và 
rằng chúng tiếp tục có một ảnh hưởng ở khoảnh khắc 
hiện tại không?
B. Điều đó là sự thực. Những kinh nghiệm người ta có 
trong quá khứ và những hành động tốt và xấu họ từng 
làm trong quá khứ, đã được tích luỹ lại và chúng sẽ tạo 
điều kiện cho các tâm đang khởi lên trong thời điểm 
hiện tại. Nếu như tâm trong thời điểm hiện tại là tâm 
thiện (kusala citta), sẽ có một tích luỹ mới của khuynh 
hướng thiện, ngược lại nếu tâm lúc này là tâm bất 
thiện (akusala citta), cũng sẽ có một sự tích lũy mới 
của khuynh hướng bất thiện.



Bởi thế các tâm sanh chẳng những do đối tượng tự 
hiện khởi qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, hoặc tâm làm 
duyên, mà chúng còn do những khuynh hướng và sở 
thích đã tích lũy trong quá khứ và do nhiều yếu tố 
khác nữa tạo điều kiện.
Các tâm (cittas) nằm ngoài sự kiểm soát, và như Đức 
Phật đã nói; chúng là “vô ngã” (anattā). Khi Đức Phật 
nói các pháp là vô ngã, ngài muốn nói rằng chúng ta 
hoàn toàn không có thẩm quyền nào đối với bất kỳ thứ 
gì. Mọi việc trong cuộc đời chúng ta xảy ra do có 
những điều kiện, và rồi mọi thứ cũng đều diệt.
Những hành động hay nghiệp tốt và xấu của chúng ta 
đã làm sẽ đem lại kết quả tương ứng của chúng. Khi 
đúng thời, kết quả sẽ xảy ra, tức là khi có những điều 
kiện thích hợp cho quả xảy ra thì nó sẽ xảy ra. Vấn đề 
không nằm trong thẩm quyền của bất kỳ ai để muốn 
có quả sanh vào lúc này hay lúc khác được. Nhân và 
quả vượt ngoài khả năng kiểm soát của chúng ta, 
chúng là "vô ngã".
A. Đến đây tôi hiểu rằng các tâm bất thiện tạo các 
nghiệp bất thiện là nhân và nhân ấy không thể nào 
đem lại một kết quả dễ chịu được; chúng sẽ đem lại 
một kết quả khó chịu, trong khi những tâm thiện tạo 
các nghiệp thiện sẽ mang lại kết quả tốt đẹp. Mỗi nhân 
sẽ đem lại kết quả tương ứng của nó. Nhưng bà có thể 
giải thích làm cách nào quả lại xảy ra được không? 
Phải chăng đó là một sự trừng phạt hay một sự ban 
thưởng cho hành động của một người.
B. Không có vấn đề trừng phạt hay ban thưởng ở đây, 



bởi vì không có người (nắm quyền) trừng phạt hay ban 
thưởng. Ai gieo gì sẽ gặt nấy là một tiến trình tự nhiên. 
Nghiệp bất thiện đã tích luỹ đúng thời sẽ tạo ra một 
tâm (citta) cảm nghiệm một đối tượng khó chịu; tâm 
này là kết quả của một việc bất thiện mà người ta đã 
làm trong quá khứ. Nghiệp thiện đã tích luỹ cũng vậy, 
đúng thời sẽ tạo ra một tâm cảm nghiệm một đối 
tượng dễ chịu; tâm này là kết quả của thiện nghiệp mà 
người ta đã làm trong quá khứ. Tâm khi là kết quả như 
vậy, Pāḷi gọi là “vipākacitta” (tâm quả). Sẽ có những 
tâm quả khác nhau vào những sát na hay khoảnh 
khắc khác nhau. Đối với hầu hết mọi người, việc phát 
hiện ra nghiệp nào ở quá khứ đã tạo ra kết quả mà họ 
đang thọ nhận trong khoảnh khắc hiện tại, là điều 
không thể. Tuy nhiên, có biết rõ những gì đã xảy ra 
trong quá khứ cũng chẳng lợi ích gì; chúng ta chỉ nên 
quan tâm đến sát na hiện tại. Chỉ cần biết rằng nghiệp 
bất thiện sẽ cho ra một kết quả khó chịu hay quả khổ, 
và nghiệp thiện sẽ cho ra một kết quả dễ chịu hay quả 
lạc là đủ rồi. Kết quả xảy ra có khi chỉ một thời gian 
ngắn sau đó, hoặc có khi lâu hơn. Chúng ta không thể 
đổ lỗi cho người khác về những quả khổ mà chúng ta 
thọ nhận. Phải biết rằng một kết quả khó chịu là hệ 
quả tất yếu của nghiệp bất thiện chúng ta đã làm mà 
thôi.
A. Tâm quả thường xảy ra suốt cả ngày như thế nào? 
Ngay lúc này đây có quả (vipāka) không?
B. Có chứ, lúc này có quả chứ, vì bạn đang thấy và 
đang nghe mà. Mỗi lần bạn đang thấy, nghe, ngửi, 



nếm, và kinh nghiệm một xúc qua thân căn thì đều có 
quả (vipāka). Mọi ấn tượng mà chúng ta cảm nghiệm 
qua năm căn đều là quả (vipāka).
A. Làm thế nào tôi có thể biết được là có quả lạc (dễ 
chịu) hay quả khổ (khó chịu)? Ngay lúc này tôi đang 
thấy nhưng tôi không có cảm giác dễ chịu hay khó 
chịu gì về điều đó.
B. Không phải lúc nào chúng ta cũng có thể phát hiện 
ra được đối tượng ấy là lạc hay khổ. Khi thấy hay nghe 
bình thường, chúng ta không thể biết được là mình có 
quả thiện (kusala vipāka) hay quả bất thiện (akusala 
vipāka). Chỉ khi cảm thấy đau đớn hay khi bịnh hoạn, 
chúng ta mới có thể chắc chắn rằng mình có quả bất 
thiện. Sát na tâm quả rất ngắn ngủi, vừa sanh lên nó 
diệt liền.
Khi thấy, chúng ta biết được màu sắc qua con mắt. 
Lúc đó chúng ta sẽ thích hay không thích màu sắc ấy, 
chúng ta nhận ra mằu sắc ấy, chúng ta nghĩ về màu 
sắc ấy. Thấy màu sắc là quả (vipāka). Thích hay không 
thích và suy nghĩ về đối tượng không còn là quả nữa. 
Những nhiệm vụ ấy được thực hiện bởi các tâm khác, 
gọi là tâm thiện (kusala citta) và tâm bất thiện 
(akusala citta). Như vậy, các tâm thích hoặc không 
thích, và các tâm tư duy về đối tượng là nhân, chứ 
không phải là quả; chúng có thể thúc đẩy những hành 
động, và những hành động này sẽ đem lại những kết 
quả mới.
Các tâm nối tiếp theo nhau nhanh đến nỗi ta cảm giác 
dường như chỉ có một tâm duy nhất. Chúng ta có 



khuynh hướng nghĩ rằng thích hay không thích và tư 
duy vẫn là tâm quả song điều đó là một ảo tưởng.
A. Có phải mọi người đều phải thọ nhận cả quả thiện 
lẫn quả bất thiện không?
B. Mọi người ai cũng đã tích luỹ cả những nghiệp thiện 
lẫn nghiệp bất thiện, do đó mọi người đều phải thọ 
nhận cả quả thiện lẫn quả bất thiện. Tuy nhiên, chúng 
ta có thể phát triển sự hiểu biết về nhân và quả, và sự 
hiểu biết này sẽ giúp chúng ta biết sống nhẫn nại, 
ngay cả dưới những điều kiện khó chịu nhất. Chẳng 
hạn, khi hiểu được gì là quả (vipāka) rồi, chúng ta sẽ ít 
có khuynh hướng buồn cho thân phận hoặc trách cứ 
người khác khi gặp phải quả bất thiện - akusala-
vipāka.
A. Nhưng tôi không thể không ghét quả (vipāka) khổ 
hay khó chịu. Tôi có thể thay đổi thái độ này như thế 
nào?
B. Bạn có thể thay đổi thái độ của bạn bằng cách hiểu 
biết rõ cái gì là quả và cái gì không còn là quả nữa. 
Điều quan trọng là phải biết rằng sát na hay khoảnh 
khắc chúng ta cảm thấy không thích hay hối tiếc 
không cùng một thứ như sát na quả. Người ta thường 
nghĩ rằng sự không thích phát sinh sau quả (vipāka) 
vẫn còn là (tâm) quả. Khi họ nói “Đây chỉ là quả mà 
thôi”, là họ đã không phân biệt được cảm giác khó 
chịu với những sát na quả. Nếu họ không thực sự hiểu 
cái gì là quả và cái gì không phải là quả mà chỉ là tâm 
bất thiện (akusala citta) hay tâm thiện (kusala citta), 
họ sẽ tích luỹ các nghiệp bất thiện trong suốt cuộc đời 



họ. Do vô minh, do không hiểu biết khi nào tâm là bất 
thiện (akusala), người ta tích luỹ thêm bất thiện.
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